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DANH SÁCH 
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cho người được phân công thực hiện kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở 

 (Kèm theo Quyết định số:721/QĐ-T06-P3 ngày  06 /05/2026 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy) 

 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

1  
Vũ Quang Huy 15/05/1990 027090002679 25/4/2021 

Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Sản xuất Biel Crystal  

Việt Nam 

2  
Nguyễn Thế  Hải 24/12/1999 027099001089 03/01/2025 

Bộ Công An Công ty TNHH Sản xuất Biel Crystal  

Việt Nam 

3  Bùi Xuân  Trình 16/02/1976 036076002098 10/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Mascot Việt Nam 

4  Ngô Quang  Chất 30/07/1983 030083003028 18/10/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Mascot Việt Nam 

5  Nguyễn Văn  Tuyền 02/11/1988 030088011165 06/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Mascot Việt Nam 

6  
Lê Minh  Hoạt 10/08/1994 033094011733 25/08/2021 

Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Mektec Manufacturing  

(Việt Nam) 

7  
Nguyễn Thị  Trang 06/02/1994 033194007637 10/05/2021 

Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Mektec Manufacturing 

 (Việt Nam) 

8  Nguyễn Văn  Hưng 17/11/1991 030091018063 11/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Việt Nam Toyo Denso 

9  Nguyễn Trọng  Vịnh 18/02/1980 030080013505 05/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Việt Nam Toyo Denso 

10  Nguyễn Văn  Tú 02/12/1981 030081001515 28/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Công Nghệ Newfood 

11  Trần Thị Thu  Thủy 10/12/1977 036177007649 30/11/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Việt Nam 

12  Nguyễn Đình Xuân 03/01/1988 030088016835 01/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH sản xuất công nghệ 

Biel Crystal 

13  Phạm Bá Lưỡng 17/11/2002 030202006755 07/03/2023 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH sản xuất công nghệ 

Biel Crystal 

14  Nguyễn Đình Sơn 27/05/1986 024086011975 10/01/2023 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy 

điện- Chi nhánh Tổng công ty phát điện 3-

Công ty cổ phần 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

15  Trần Văn Tài 30/10/1997 030097014579 13/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy 

điện- Chi nhánh Tổng công ty phát điện 3-

Công ty cổ phần 

16  Phạm Hữu Trường 04/08/1990 022090011720 04/08/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy 

điện- Chi nhánh Tổng công ty phát điện 3-

Công ty cổ phần 

17  Đỗ Trung Kiên 02/09/1990 033090003400 10/03/2023 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy 

điện- Chi nhánh Tổng công ty phát điện 3-

Công ty cổ phần 

18  Dương Trần Phú 13/03/1992 022092004046 14/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy 

điện- Chi nhánh Tổng công ty phát điện 3-

Công ty cổ phần 

19  
Trần Mạnh  Tuấn 14/4/1982 025082015836 31/12/2021 

Cục CS QLHC về TTXH Chi nhánh công nghiệp Hóa chất mỏ  

Sơn La 

20  
Quàng Văn  Trung 20/4/1984 014084010055 04/05/2024 

Cục CS QLHC về TTXH Chi nhánh công nghiệp Hóa chất mỏ  

Sơn La 

21  
Đào Quang  Văn 05/12/1972 019072000297 25/04/2021 

Cục CS QLHC về TTXH Công ty cổ phần phát triển thương mại và 

công nghệ sản xuất mới 

22  
Lê Vân  Anh 23/03/1985 001185029648 21/03/2025 Bộ Công an 

Công ty cổ phần phát triển thương mại và 

công nghệ sản xuất mới 

23  
Nguyễn Trường  Giang 08/04/1989 033089005910 22/12/2021 

Cục CS QLHC về TTXH Công ty cổ phần phát triển thương mại và 

công nghệ sản xuất mới 

24  Nguyễn Trung  Đức 26/10/1997 017097007288 25/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần Toyota Hòa Bình 

25  Nguyễn Văn  Năng 14/08/1980 034080020088 13/07/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần Visaho 

26  Đoàn Hải  Đăng 01/8/2001 036201001084 10/8/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần Visaho 

27  
Hoàng Anh  

Tuấn 

02/08/1987 017087006516 12/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

CÔNG TY TNHH DOOSUNG TECH 

VIETNAM 

28  
Nguyễn Tiến  

Minh 

05/06/1989 001089020129 29/05/2021 

Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH DOOSUNG TECH 

VIETNAM 

29  Trần Anh  Thiệu 21/11/1980 001080031583 23/12/2025 Bộ Công an Công ty TNHH Nippon Paint (Việt Nam) 

30  Trần Tuấn  Bảo 05/12/1980 001080014239 10/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Nippon Paint (Việt Nam) 

31  Nguyễn Công  Lương 15/10/1980 036080005952 02/06/2022 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

32  Phạm Văn  Toản 14/09/1977 030077027408 21/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC 

33  Nguyễn Tiến  Đạt 20/11/1982 038082022000 13/07/2024 Bộ Công An CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC 

34  Phạm Xuân  Thành 23/08/1979 001079041476 22/11/2021 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC 

35  Nguyễn Nam  Hải 01/08/1994 027094003678 01/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC 

36  Nguyễn Huy  Hiệp 31/08/1977 001077014576 09/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC 

37  Nguyễn Đình  Trọng 09/11/1988 001088022427 16/08/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Thời Trang Star 

38  Bùi Văn  Tưởng 03/07/1975 036075008763 14/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Thời Trang Star 

39  
Nguyễn Tăng  Thái 19/07/1988 040088019112 19/07/2022 

Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH GIẦY CYPRESS VIỆT 

NAM 

40  
Hồ Sỹ  Dũng 08/02/2000 040200021417 07/02/2025 

Bộ Công an CÔNG TY TNHH GIẦY CYPRESS VIỆT 

NAM 

41  
Vũ Thị Phương  Thảo 15/09/1983 026183009218 11/07/2024 Bộ Công An 

CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT VIỆT 

NAM (HÀ NỘI) 

42  
Nguyễn Hùng  Phi 04/06/1987 001087018435 10/5/2021 

Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT VIỆT 

NAM (HÀ NỘI) 

43  
Nguyễn Văn  Bách 10/05/1985 015085009318 7/5/2025 

Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT VIỆT 

NAM (HÀ NỘI) 

44  
Nguyễn Trung  Kiên 23/10/1989 044089005310 10/4/2021 

Cục CS QLHC về TTXH 
Cảng Hàng không Đồng Hới - Chi nhánh Tổng 

Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP 

45  
Nguyễn Văn  Lĩnh 12/10/1983 044083003562 20/2/2024 

Cục CS QLHC về TTXH 
Cảng Hàng không Đồng Hới - Chi nhánh Tổng 

Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP 

46  
Tưởng Văn  Bình 20/12/1989 044089002270 31/7/2025 

Bộ Công an 
Cảng Hàng không Đồng Hới - Chi nhánh Tổng 

Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP 

47  Trần Thị Thu  Hà 27/11/1990 025190019972 14/01/2025 Bộ Công An CÔNG TY TNHH ORCHEM VINA 

48  Lê Văn  Bách 18/05/1996 026096007469 07/09/2021 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH ORCHEM VINA 

49  Đinh Minh  Tuyên 28/05/1997 025097008662 13/8/2021 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH ORCHEM VINA 

50  Nguyễn Tiến  Đạt 17/07/1971 015071000138 06/10/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công Ty TNHH Sơn TOA Việt Nam 

51  Phạm Duy  Tình 30/04/1986 038086026673 21/4/2026 Bộ Công an Công ty TNHH S&H Vina 

52  Trương Văn  Quân 20/8/1990 038090047208 12/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH S&H Vina 

53  Trịnh Hữu  Thủy 18/01/1989 038089016185 22/9/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH S&H Vina 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

54  Đinh Xuân  Tuyến 11/07/1982 038082016951 28/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH S&H Vina 

55  
Hà Thị  Phương 24/10/1989 026189000750 06/06/2023 

Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH VALUETRONICS 

VIỆT NAM 

56  
Nguyễn Thị  Trang 23/10/1992 026192003116 24/07/2022 

Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH VALUETRONICS 

VIỆT NAM 

57  
Thái Minh  Tiệp 28/05/1990 035090002890 03/09/2025 

Bộ Công an 
CÔNG TY TNHH VALUETRONICS 

VIỆT NAM 

58  
Nguyễn Tùng  Lâm 30/11/1992 026092005111 01/06/2023 

Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH VALUETRONICS 

VIỆT NAM 

59  
Ngô Thanh  Sơn 18/12/1993 026093001689 24/06/2021 

Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH VALUETRONICS 

VIỆT NAM 

60  
Phạm Việt  Hưng 22/12/1991 027091008916 25/06/2021 

Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Fushan Technology  

(Việt Nam) 

61  Nguyễn Văn  Công 20/10/1989 027089006755 05/07/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Fushan Technology (Việt Nam) 

62  Dương Quang  Huy 16/06/1998 019098002983 09/11/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Fushan Technology (Việt Nam) 

63  Nguyễn Trung  Dũng 14/10/2001 024201001179 22/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Fushan Technology (Việt Nam) 

64  Lý Sỹ  Thắng 13/02/1998 001098001382 12/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Fushan Technology (Việt Nam) 

65  Đặng Phi  Tráng 09/10/1994 027094000332 14/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Fushan Technology (Việt Nam) 

66  Nguyễn Văn  Thắng 12/03/1994 027094005201 25/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Fushan Technology (Việt Nam) 

67  Vi Văn  Trọng 28/01/1999 040099011302 07/9/2023 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Fushan Technology (Việt Nam) 

68  Vũ Văn  Thành 05/11/1991 027091002049 14/03/2024 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Fushan Technology (Việt Nam) 

69  Nguyễn Tiến  Tám 08/10/1988 027088007010 13/01/2023 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Fushan Technology (Việt Nam) 

70  Nguyễn Văn  Tiến 24/10/1989 027089012312 09/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Fushan Technology (Việt Nam) 

71  Trịnh Đức  Tình 26/06/1992 027092003963 01/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Fushan Technology (Việt Nam) 

72  Phạm Tuấn  Vũ 14/09/1989 022089005053 24/03/2023 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Fushan Technology (Việt Nam) 

73  Nguyễn Văn  Quyền 07/12/1997 027097002130 22/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Fushan Technology (Việt Nam) 

74  Nguyễn Hữu  Mạnh 20/07/1984 027084001613 04/08/2024 Bộ Công an Công ty TNHH Fushan Technology (Việt Nam) 

75  Nguyễn Bảo  Ngọc 17/02/1980 001080029658 01/11/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH dịch vụ EB 

76  Lê Thanh Đức 05/07/1968 001068006230 21/07/2025 Bộ Công an 
Công ty TNHH Thương mại quốc tế và 

dịch vụ siêu thị Big C Thăng Long 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

77  Ngô Văn Bích 01/02/1975 001075010031 07/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Thương mại quốc tế và 

dịch vụ siêu thị Big C Thăng Long 

78  Nguyễn Thế Hưng 30/07/1991 001091017160 21/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Thương mại quốc tế và 

dịch vụ siêu thị Big C Thăng Long 

79  Nguyễn Hữu Dục 19/05/1965 042065000017 21/05/2025 Bộ Công an 
Công ty TNHH Thương mại quốc tế và 

dịch vụ siêu thị Big C Thăng Long 

80  Nguyễn Tiến Dũng 05/08/1966 012066000015 06/08/2024 Bộ Công an 
Công ty TNHH Thương mại quốc tế và 

dịch vụ siêu thị Big C Thăng Long 

81  Trương Công Lượng 30/10/1988 001088035476 09/4/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Thương mại quốc tế và 

dịch vụ siêu thị Big C Thăng Long 

82  Nguyễn Ngọc Huy 13/10/1974 001074020386 12/6/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Thương mại quốc tế và 

dịch vụ siêu thị Big C Thăng Long 

83  Vũ Thị Quyên 24/08/1981 001181027916 24/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Chi nhánh Công ty TNHH EB Tân Phú tại 

Hà Nội 

84  
Phạm Văn  Nguyên 22/09/1969 036069005544 25/04/2021 

Cục CS QLHC về TTXH 
Truyền tải điện Tây Bắc 1 - Công ty truyền 

tải điện 1 

85  
Nguyễn Quang  Phúc 08/09/1978 025078014859 15/05/2022 

Cục CS QLHC về TTXH 
Truyền tải điện Tây Bắc 1 - Công ty truyền 

tải điện 1 

86  
Bùi Chu  Tấn 28/06/1978 026078008275 12/08/2021 

Cục CS QLHC về TTXH 
Truyền tải điện Tây Bắc 1 - Công ty truyền 

tải điện 1 

87  
Vũ Xuân  Dương 04/12/1978 034078000752 18/01/2023 

Cục CS QLHC về TTXH 
Truyền tải điện Tây Bắc 1 - Công ty truyền 

tải điện 1 

88  
Phan Quốc  Hồng 12/01/1978 040078007603 07/12/2022 

Cục CS QLHC về TTXH 
Truyền tải điện Tây Bắc 1 - Công ty truyền 

tải điện 1 

89  
Lê Hoàng  Vũ 21/11/1989 025089003436 25/04/2021 

Cục CS QLHC về TTXH 
Truyền tải điện Tây Bắc 1 - Công ty truyền 

tải điện 1 

90  
Nguyễn Văn  Tuyền 10/02/1986 026086000774 19/01/2026 

Bộ Công An 
Truyền tải điện Tây Bắc 1 - Công ty truyền 

tải điện 1 

91  
Nguyễn Văn  Long 23/04/1990 026090015481 12/08/2021 

Cục CS QLHC về TTXH 
Truyền tải điện Tây Bắc 1 - Công ty truyền 

tải điện 1 

92  
Hoàng Văn  Công 26/02/1983 038083044191 15/11/2022 

Cục CS QLHC về TTXH 
Truyền tải điện Tây Bắc 1 - Công ty truyền 

tải điện 1 

93  
Nguyễn Viết  Kiên 08/09/1980 040080023551 25/12/2022 

Cục CS QLHC về TTXH 
Truyền tải điện Tây Bắc 1 - Công ty truyền 

tải điện 1 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

94  
Trương Quang  Trung 20/02/1979 001079052624 27/11/2024 

Bộ công an 
Truyền tải điện Tây Bắc 1 - Công ty truyền 

tải điện 1 

95  
Nguyễn Phúc  Tiệp 18/11/1983 026083006303 12/01/2024 

Cục CS QLHC về TTXH 
Truyền tải điện Tây Bắc 1 - Công ty truyền 

tải điện 1 

96  
Nguyễn Thái  Hoàng 28/10/1979 020079007749 25/09/2021 

Cục CS QLHC về TTXH 
Truyền tải điện Tây Bắc 1 - Công ty truyền 

tải điện 1 

97  
Hà Thanh  Sơn 06/01/1990 025090000686 14/04/2021 

Cục CS QLHC về TTXH 
Truyền tải điện Tây Bắc 1 - Công ty truyền 

tải điện 1 

98  
Đặng Trung  Hiếu 27/01/1985 025085016665 20/01/2025 

Bộ Công an 
Truyền tải điện Hòa Bình - Công ty truyền 

tải điện 1 

99  
Nguyễn Tuấn  Hùng 22/11/1979 015079000969 10/04/2021 

Cục CS QLHC về TTXH 
Truyền tải điện Tây Bắc 1 - Công ty truyền 

tải điện 1 

100  
Nguyễn Đức  Thuận 28/04/1988 015088006607 16/09/2021 

Cục CS QLHC về TTXH 
Truyền tải điện Tây Bắc 1 - Công ty truyền 

tải điện 1 

101  
Phan Trọng  Điệp 14/09/1985 037085013548 03/09/2025 

Bộ Công an 
Truyền tải điện Tây Bắc 1 - Công ty truyền 

tải điện 1 

102  
Lê Mạnh  Hùng 01/10/1977 010077000097 07/05/2023 

Bộ Công an 
Truyền tải điện Tây Bắc 1 - Công ty truyền 

tải điện 1 

103  
Hoàng Mạnh  Thắng 29/08/1981 015081013203 27/06/2021 

Cục CS QLHC về TTXH 
Truyền tải điện Tây Bắc 1 - Công ty truyền 

tải điện 1 

104  
Đỗ Xuân  Tĩnh 11/08/1971 030071016538 30/8/2021 

Cục CS QLHC về TTXH 
Truyền tải điện Tây Bắc 1 - Công ty truyền 

tải điện 1 

105  
Bùi Ngọc  Tú 15/12/1983 024083015692 08/8/2024 

Bộ Công an 
Truyền tải điện Tây Bắc 1 - Công ty truyền 

tải điện 1 

106  
Phan Văn  Trí 27/07/1982 040082025600 29/11/2022 

Cục CS QLHC về TTXH 
Truyền tải điện Tây Bắc 1 - Công ty truyền 

tải điện 1 

107  
Nguyễn Đình  Việt 01/03/1985 042085013948 18/7/2023 

Cục CS QLHC về TTXH 
Truyền tải điện Tây Bắc 1 - Công ty truyền 

tải điện 1 

108  
Nguyễn Duy  Hoài 05/07/1984 040084024738 03/09/2024 

Bộ Công an 
Truyền tải điện Tây Bắc 1 - Công ty truyền 

tải điện 1 

109  
Đào Khải  Linh 19/01/1986 001086024146 27/11/2025 

Bộ Công An 
Công ty truyền tải điện 1-Chi nhánh Tổng 

công ty truyền tải điện quốc gia 

110  
Bùi Đình  Công 01/04/1981 001081022806 24/07/2021 

Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty truyền tải điện 1-Chi nhánh Tổng 

công ty truyền tải điện quốc gia 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

111  
Lê Thanh  Sơn 08/04/1984 001084039154 14/06/2024 

Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty truyền tải điện 1-Chi nhánh Tổng 

công ty truyền tải điện quốc gia 

112  Nguyễn Tiến  Nghĩa 01/08/1976 031076009661 15/03/2021 Cục CS QLHC về TTXH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

113  Đào Tuấn  Anh 09/04/1977 034077012557 27/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

114  
Trần Thị 

Phương  

Thảo 

28/09/1987 037187004603 10/09/2024 
Bộ Công an 

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

115  Bùi Văn  Tuấn 21/12/1972 038072009298 18/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

116  Hà Thanh Nga 01/09/1982 001182032907 23/11/2021 Cục CS QLHC về TTXH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

117  
Nguyễn Thị 

Thanh  

Tú 

07/01/1984 001184029198 07/02/2024 
Cục CS QLHC về TTXH 

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

118  Trần Hồng  Nhung 17/06/1986 017186006979 28/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

119  Thân Ngọc  Trung 01/10/1988 024088020431 14/02/2022 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH FUGIANG 

120  Vũ Văn  Giáp 05/01/1979 024079015218 17/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH FUGIANG 

121  Nguyễn Văn  Học 23/01/1986 024086012774 22/12/2025 Bộ Công an CÔNG TY TNHH FUGIANG 

122  Dương Danh  Trang 20/02/1992 024092018301 07/11/2021 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH FUGIANG 

123  
Nguyễn Duy  Khánh 11/01/2001 024201001416 07/01/2026 

Bộ Công an 
CÔNG TY TNHH FUKANG 

TECHNOLOGY 

124  
Trần Văn  Hùng 14/06/1980 024080003089 01/05/2021 

Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH MTV CÔNG TRÌNH 

KIM XƯƠNG TRÍ 

125  
Ngô Xuân  Trường 18/01/1988 020088003604 04/10/2022 

Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH MTV CÔNG TRÌNH 

KIM XƯƠNG TRÍ 

126  
Nguyễn Bá  Tùng 09/05/1986 027086003106 12/03/2026 

Bộ Công an 
CÔNG TY TNHH MTV CÔNG TRÌNH 

KIM XƯƠNG TRÍ 

127  
Nguyễn Tất  Chiến 20/05/1998 040098014377 25/05/2022 

Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Fuwing Interconnect 

Technology Nghệ An 

128  
Cao Bá  Nhân 08/10/1991 040091017435 17/08/2022 

Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Fuwing Interconnect 

Technology Nghệ An 

129  
Nguyễn Văn  Mạnh 02/04/1994 019094010705 08/11/2021 

Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH Khoa Học Kỹ Thuật 

Fuhai 

130  
Đỗ Trường  Giang 02/09/1994 027094012409 08/05/2021 

Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH Khoa Học Kỹ Thuật 

Fuhai 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

131  
Vũ Trí  Tuấn 11/06/1991 024091007979 09/05/2021 

Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH FUNING PRECISION 

COMPONENT 

132  
Nguyễn Anh  Chất 06/06/1982 024082002220 25/04/2021 

Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH PRECISION 

TECHNOLOGY COMPONENT FULIAN 

133  
Lương Thành  Đạt 11/03/1999 020099004149 27/05/2024 

Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH PRECISION 

TECHNOLOGY COMPONENT FULIAN 

134  
Lê Đức  Hạnh 03/02/1992 002092001680 20/04/2021 

Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH PRECISION 

TECHNOLOGY COMPONENT FULIAN 

135  
Nguyễn Văn  Trọng 07/07/1992 027092006588 31/12/2021 

Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH PRECISION 

TECHNOLOGY COMPONENT FULIAN 

136  
Đinh Văn  Hoan 01/04/1994 027094010459 27/06/2021 

Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH PRECISION 

TECHNOLOGY COMPONENT FULIAN 

137  
Nguyễn Văn  Vĩ 04/05/1987 024087026447 09/05/2021 

Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CHÍNH 

XÁC FUYU 

138  
Trần Văn  Tú 27/11/1986 024086005412 28/06/2022 

Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CHÍNH 

XÁC FUYU 

139  
Hứa Văn  Luyện 07/10/1993 024093012771 09/05/2021 

Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH FUHONG PRECISION 

COMPONENT (BẮC GIANG) 

140  
Đỗ Văn  Tiền 03/06/1983 024083004339 23/08/2024 

Bộ Công an 
CÔNG TY TNHH FUHONG PRECISION 

COMPONENT (BẮC GIANG) 

141  
Đào Minh  Thanh 23/10/1996 024096006472 19/09/2023 

Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH FUHONG PRECISION 

COMPONENT (BẮC GIANG) 

142  
Lê Thanh  Việt 21/08/1995 022095012290 22/12/2021 

Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH COMPETITION 

TEAM TECHLONOGY (VIỆT NAM) 

143  
Trần Mạnh  Tùng 03/11/1995 022095005894 25/04/2021 

Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH COMPETITION 

TEAM TECHLONOGY (VIỆT NAM) 

144  
Nguyễn Mạnh  Hùng 04/11/2000 022200005552 10/11/2025 

Bộ Công an 
CÔNG TY TNHH COMPETITION 

TEAM TECHLONOGY (VIỆT NAM) 

145  Nguyễn Đức  Quyền 10/02/1997 001097005893 29/07/2022 Cục CS QLHC về TTXH Tự do 

146  Lê Văn  Quyền 23/10/1987 030087002508 17/08/2022 Cục CS QLHC về TTXH Tự do 

147  Lê Thị  Hằng 17/09/1994 030194007806 14/04/2023 Cục CS QLHC về TTXH Tự do 

148  Dương Văn  Tiến 17/05/1992 024092005759 17/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH Tự do 

149  Vũ Chí  Dũng 02/02/1994 030094009050 22/09/2021 Cục CS QLHC về TTXH Tự do 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

150  Đỗ Vũ Hồng  Tú 10/12/1980 036180016886 23/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần Bất động sản Việt-Nhật 

151  
Vũ Thu  Huyền 29/12/1985 001185002488 02/12/2025 

Bộ Công an 
Chi nhánh công ty cổ phần bất động sản 

Việt - Nhật tại Long Biên 

152  
Trần Văn  Dương 06/01/1982 024082020447 09/08/2022 

Cục CS QLHC về TTXH 
Chi nhánh công ty cổ phần bất động sản 

Việt - Nhật tại Bắc Giang 

153  
Nguyễn Hoàng  Yến 25/08/1984 030184016823 24/05/2023 

Cục CS QLHC về TTXH 
Chi nhánh công ty cổ phần bất động sản 

Việt - Nhật tại Hải Dương 

154  
Nguyễn Thanh  Toàn 23/10/1974 025074012434 28/06/2021 

Cục CS QLHC về TTXH 
Chi nhánh công ty cổ phần bất động sản 

Việt - Nhật tại Phú Thọ 

155  
Nguyễn Công  Hòa 12/03/1991 001091009319 27/12/2021 

Cục CS QLHC về TTXH 
Chi nhánh Công ty cổ phần Bất động sản 

Việt - Nhật tại Hưng Yên 

156  Nguyễn Tất  Quang 04/12/1988 026088002818 17/09/2019 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần Bất động sản Việt-Nhật 

157  Đỗ Kim Thịnh  Bình 11/08/1990 001090006295 24/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần Bất động sản Việt-Nhật 

158  
Nguyễn Thị 

Minh  Ngọc 22/01/1988 001188044032 01/03/2023 
Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Cổ phần Bất Động Sản Việt - 

Nhật Thái Nguyên 

159  
Nguyễn Thị 

Diệu  Thúy 23/07/1974 001174033915 22/11/2022 
Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty TNHH Thương mại Quốc tế và 

Dịch vụ Siêu thị Big C Thăng Long 

160  
Nguyễn Tuấn  Tú 30/05/1995 024095013552 14/08/2021 

Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Một thành viên Thương 

mại hàng gia dụng tổng hợp 

161  
Nguyễn Hoàng 

Trung  Dũng 02/05/1996 001096003167 24/06/2021 
Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty TNHH Thương mại Quốc tế và 

Dịch vụ Siêu thị Big C Thăng Long 

162  
Vũ Thị Thúy  Hằng 09/06/1982 022182007226 03/01/2022 

Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Thương mại Quốc tế và 

Dịch vụ Siêu thị Big C Thăng Long 

163  
Lý Vũ Thùy  Linh 02/12/1989 025189006570 22/05/2023 

Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Thương mại Quốc tế và 

Dịch vụ Siêu thị Big C Thăng Long 

164  
Nguyễn Thị  Hảo 30/10/1983 026183002494 10/11/2023 

Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH Thương mại và dịch vụ 

siêu thị An Lạc 

165  Hoàng Tiến  Đạt 06/08/1985 017085012961 18/03/2025 Bộ Công an Công ty TNHH Trường Thành 

Ấn định danh sách 165 học viên./. 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PCCC 

 



 

 

 


